
색칠하기
임진왜란 때 이순신 장군이 만든 거북선을 색칠해 봅시다.

물살과 암초로 일본군을 물리친 이순신

이름 :Coloring
Let's color the turtle ship made by Admiral Yi Sun-sin during the Imjin War.

name :

Yi Sun-sin, Who Defeated the Japanese Army with Currents and Reefs

Pintar
Pintemos el barco Geobukseon creado por el general Yi Sun-sin durante la guerra de Imjin.

nombre : 

Yi Sun-sin, Quien Venció a los Japoneses con la Fuerza de las Aguas y las Rocas

Раскраска
Давайте раскрасим "корабль-черепаху", который был создан генералом Ли
Сунсином во время Имджинской войны.

имя :

Как Ли Сунсин победил японцев с помощью течения и скал

Tô màu
Các con hãy cùng tô màu chiếc thuyền rùa mà tướng Yi Sun Sin
đã đóng trong Cuộc chiến Nhâm Thìn nhé.

tên :

Tướng quân Yi Sun Sin đánh bại quân Nhật bằng dòng nước chảy và bãi đá ngầm



쩌 렁 쩌 렁

웅 성 웅 성

안 절 부 절

쩌 렁 쩌 렁 쩌 렁 쩌 렁

웅 성 웅 성 웅 성 웅 성

안 절 부 절 안 절 부 절

의성어·의태어 배우기
‘물살과 암초로 일본군을 물리친 이순신’에 나온 의성어·의태어를 또박또박 예쁘게 적으면서
공부해 봅시다.

목소리가 자꾸 크고 높게 울리는 소리. 또는 그 모양

여러 사람이 모여 소란스럽게 수군거리며 자꾸 떠드는 소리. 또는 그 모양

마음이 초조하고 불안하여 어찌할 바를 모르는 모양

물살과 암초로 일본군을 물리친 이순신

이름 :

“이순신 장군이 쩌렁쩌렁한 목소리로 소리쳤어요.”

“다른 병사들이 웅성웅성했어요.”

“겁을 잔뜩 먹고 안절부절못하는 병사까지 있었지요.”

“이순신 장군이 쩌렁쩌렁한 목소리로 소리쳤어요.”

“다른 병사들이 웅성웅성했어요.”

“겁을 잔뜩 먹고 안절부절못하는 병사까지 있었지요.”

Learning Onomatopoeia
and Mimetic Words

Let’s study by clearly and beautifully writing the onomatopoeia and mimetic words
from “Yi Sun-sin, Who Defeated the Japanese Army with Water Currents and Reefs.” 

Jjeoreong-jjeoreong (Repeated louder and higher) - The sound or shape of a voice repeated louder and higher.

Ungseong-ungseong (Mutter) - The sound or shape of many people gathering, making a fuss and talking continuously.

Anjeol-bujeol (Restless) - A state of being restless and anxious, not knowing what to do.

name :

“Admiral Yi Sun-sin shouted in a repeated louder and higher voice.”

“Other soldiers were making a muttering noise.”

“Some soldiers, who were terribly scared, were restless and anxious.”

Yi Sun-sin, Who Defeated the Japanese Army with Currents and Reefs

“이순신 장군이 쩌렁쩌렁한 목소리로 소리쳤어요.”

“다른 병사들이 웅성웅성했어요.”

“겁을 잔뜩 먹고 안절부절못하는 병사까지 있었지요.”

Aprendamos onomatopeyas
y palabras descriptivas

Estudiemos escribiendo claramente las onomatopeyas y palabras descriptivas que
aprendimos en “Yi Sun-sin, quien venció a los japoneses con la fuerza de las aguas y las rocas”.

Jjeoreong-jjeoreong (Firme y claramente) – Forma o sonido en que la voz resuena constantemente.

Ungseong-ungseong (Murmullo) – Sonido o forma que varias personas hablan en voz baja y haciendo ruído.

Anjeol-bujeol (Nerviosamente) - Una sensación de ansiedad e inseguridad, sin saber qué hacer.

nombre : 

“El general Yi Sun-sin les gritaba con voz firme y clara.”

“Los soldados que escucharon esto empezaron a murmurar preocupados.”

“Algunos soldados estaban tan asustados que no podían dejar de moverse nerviosamente.”

Yi Sun-sin, Quien Venció a los Japoneses con la Fuerza de las Aguas y las Rocas

“이순신 장군이 쩌렁쩌렁한 목소리로 소리쳤어요.”

“다른 병사들이 웅성웅성했어요.”

“겁을 잔뜩 먹고 안절부절못하는 병사까지 있었지요.”

Изучение
звукоподражательных слов

Давайте красиво и аккуратно запишем и выучим звукоподражательные слова,
которые встречаются в истории «Как Ли Сунсин победил японцев с помощью
течения и скал».

Цорон-цорон (Громким голосом) – Звук, описывающий что-то, что сказано громким голосом.

Унсон-унсон (Перешёптываться) – Звук, описывающий шум, который создаёт толпа людей,
которая оживлённо перешёптывается или говорит друг с другом.

Анджоль-буджоль (Переживать) – Звук, описывающий состояние, когда из-за тревоги и
беспокойства человек не знает, что делать.

имя :

«Генерал Ли Сунсин громким голосом сказал.»

«Другие солдаты, услышав это, начали перешёптываться.»

«Некоторые солдаты даже очень испугались и стали переживать.»

Как Ли Сунсин победил японцев с помощью течения и скал

“이순신 장군이 쩌렁쩌렁한 목소리로 소리쳤어요.”

“다른 병사들이 웅성웅성했어요.”

“겁을 잔뜩 먹고 안절부절못하는 병사까지 있었지요.”

Học từ tượng thanh,
từ tượng hình

Hãy cùng viết thật đẹp và học những từ tượng thanh, tượng hình xuất
hiện trong câu chuyện "Tướng quân Yi Sun Sin đánh bại quân Nhật
bằng dòng nước và bãi đá ngầm" nhé. 

Jjeoreong-jjeoreong (Sang sảng)  - Tiếng nói vang lên to và cao. Hoặc hình ảnh đó.

Ungseong-ungseong (Xôn xao)  - Tiếng nhiều người tụ tập, thì thầm và làm ồn ào. Hoặc hình ảnh đó.

Anjeol-bujeol (Bồn chồn)  - Dáng vẻ lo lắng, bứt rứt không biết phải làm sao.

tên :

“Tướng quân Yi Sun Sin cất tiếng nói sang sảng.”

“Những người lính khác xôn xao bàn tán.”

“Thậm chí còn có những người lính bồn chồn, sợ hãi.”

Tướng quân Yi Sun Sin đánh bại quân Nhật bằng dòng nước chảy và bãi đá ngầm


